
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 5, Dãy 384, Tổ dân phố Z179, Đường Ngọc Hồi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IRAICHI

0109658460

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Sản xuất thực phẩm chức năng.

1079

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Môi giới thương mại
- Đại lý thương mại

4610

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632(Chính)

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
-Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
-Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IRAICHI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IRAICHI PHARMACEUTICAL JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914062920
Email: duocpham.iraichi@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
-Cơ sở mua bán trang thiết bị y tế
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý;

4669

8. Bán buôn tổng hợp 4690

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
-Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
-Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
-Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

10. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

12. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ rượu
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.

4723
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13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
-Cơ sở bán lẻ là nhà thuốc
- Cơ sở bán lẻ là quầy thuốc

4772

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
-Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ

4789

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Trừ hoạt động đấu giá

4791

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
-Kinh doanh vận tải hàng hóa

4933

18. Bốc xếp hàng hóa 5224

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Logistics
- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân 
vào đâu
-  Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;

5229

21. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

23. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

24. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: - Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế 
hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý...

7020

25. Quảng cáo
Chi tiết:
-Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo 
khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khuếch 
trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực 
tuyến; tư vấn marketing.

7310

26. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
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300.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 30.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN TUẤN 
LINH

Số 27/203 đường 
Trần Thái Tông, 
Phường Lộc 
Vượng, Thành 
phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.000 120.000.000 40,000

163309351

27. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-Mua bán hàng hoá quốc tế
-Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 PHAN THỊ 
THẢO

Tổ dân phố Tiền 
Tuyến, Thị trấn 
Kiến Xương, 
Huyện Kiến 
Xương, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.000 90.000.000 30,000

152042523

3 NGUYỄN THỊ 
HƯƠNG

Đội 8, Xã Tả 
Thanh Oai, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.000 90.000.000 30,000

0011830226
42

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       163309351
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 27/203 đường Trần Thái Tông, Phường Lộc Vượng, Thành phố 
Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 27/203 đường Trần Thái Tông, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TUẤN LINH Nam

21/10/1994 Kinh Việt Nam

01/03/2012 Công an tỉnh Nam Định

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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